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BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

TÊN ĐỀ TÀI: 
THI CÔNG  MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE 
BMW
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	QUI CÁCH
	NƯỚC SẢN XUẤT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
(đã có VAT)

	1
	Đèn đầu xenon
	Theo mẫu
	Đức
	2
	       10,000,000 
	         20,000,000 

	2
	Hệ thống đèn ưu tiên
	Theo mẫu
	Đức
	4
	         1,000,000 
	           4,000,000 

	3
	Hệ thống đèn hậu
	Theo mẫu
	Đức
	2
	         2,000,000 
	           4,000,000 

	4
	Hệ thống gạt nước, rửa kính
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         2,000,000 
	           2,000,000 

	5
	Hệ thống âm thanh 
	Theo mẫu
	Đức
	1
	       10,000,000 
	         10,000,000 

	6
	Hệ thống điều khiển quạt điều hòa không khí
	Theo mẫu
	Đức
	1
	       15,000,000 
	         15,000,000 

	7
	Hệ thống phát điện
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         5,000,000 
	           5,000,000 

	8
	Hệ thống khởi động
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         1,500,000 
	           1,500,000 

	9
	Hệ thống nâng hạ cửa kính
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         4,000,000 
	           4,000,000 

	10
	Hệ thống clock cửa auto
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         2,000,000 
	           2,000,000 

	11
	Hệ thống cảnh báo cửa
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         1,000,000 
	           1,000,000 

	12
	Hệ thống ghế điện
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         1,000,000 
	           1,000,000 

	13
	Hệ thống body thân xe
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         5,000,000 
	           5,000,000 

	14
	Hệ thống cầu chì thân xe
	Theo mẫu
	Đức
	1
	         2,500,000 
	           2,500,000 

	15
	Khung mô hình
	Theo mẫu
	VN
	1
	       10,000,000 
	         10,000,000 

	TỎNG CỘNG
	87,000,000

	Số tiền ghi bằng chữ: Tám mươi bảy  triệu đồng



	
	Tân Bình, ngày …......... tháng …......... năm ……
NGƯỜI LẬP BẢNG




[bookmark: _GoBack]									      Hà Quốc Bảo
